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Công tác trực ban PCLB ngày 29 tháng 11 năm 2014





I. DIỄN BIẾN THỜI TIẾT:
1. Tin cuối cùng về bão số 4: Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương:
Sáng 30/11, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Phú Yên - Bình Định, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của bão số 4, ở Quy Nhơn và An Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 9, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 7, ở Hoài Nhơn, An Khê và Pleiku có gió giật mạnh cấp 6 (có bản tin chi tiết riêng).


2. Tin gió mùa đông bắc:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày 01/12 các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 30/11 và ngày 1/12, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 4, MƯA LŨ VÀ GIÓ MÙA
1. Trung ương: 

- Ngày 29/11, Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo PCLBTW đã đi kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên.

- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 32 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các Bộ đề nghị chủ động triển khai các biện pháp đối phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển và mưa lũ.

- Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau triển khai các biện pháp đối phó với bão.

- Bộ Quốc phòng, Y tế, Công an đã có Công điện chỉ đạo công tác đối phó với bão.
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật, đưa tin về diễn biến và công tác triển khai đối phó với bão, mưa lũ.
2. Địa phương: 

- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố đã triển khai công điện số 29, số 30, số 31, số 32 của Văn phòng thường trực và Ban chỉ đạo PCLBTW. Các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu đã có công điện, báo cáo nhanh công tác triển khai đối phó với bão, mưa lũ và gió mùa đông bắc. 
- Tỉnh Phú Yên: Thực hiện lệnh cấm biển từ 07 giờ ngày 29/11, đã tổ chức di dời 1.369 hộ/4.331 người ra khỏi vùng nguy hiểm thấp trũng, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đối phó với bão trước 14h/29/11.

- Tỉnh Bình Định: Thực hiện lệnh cấm biển từ 07 giờ ngày 29/11, đã tổ chức di dời 165 hộ xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn ra khỏi vùng nguy hiểm, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đối phó với bão trước 13h/29/11.


- Tỉnh Khánh Hòa: Cấm tàu thuyền xuất bến từ 07 giờ ngày 29/11, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đối phó với bão trước 17h/29/11.


3. Tình hình tàu thuyền:
- Theo báo cáo  nhanh của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng tình hình  tàu thuyến tính đến 15h ngày 29/11, 
Biên phòng các tỉnh thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến
 Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 75.010 phương tiện, lồng bè/272.407 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:
+ Hoạt động tại khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có: 794 phương tiện/7.165 người (trong đó có 34 tàu vào tránh trú an toàn tại đảo Song Tử Tây và Đá Tây).
+ Hoạt động ven bờ và neo đậu tại bến  từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận: 24.620 phương tiện/130.701 người.

+ Hoạt động khu vực khác và neo đậu tại các bến: 22.553 phương tiện/128.989 người.

+ Lồng, bè, lều chòi canh, hộ nuôi trồng thủy sản: 27.043 lồng, bè/552 người. Trong đó: Phú Yên 25.589 lồng, bè/1625 người, Khánh Hòa 1.454 lồng, bè/3.927 người.
- Theo báo cáo số 419/BC-VP ngày 29/11 của Văn phòng UBQG TKCN tàu cá PY 96182/07 người do ông Lê Văn Sơn ở Tuy Hòa, Phú Yên bị nạn đã được tàu CSB 2009 từ Khánh Hòa cập mạn và lai dắt về cảng Văn Phong, Khánh Hòa lúc 14h30 ngày 29/11.










III. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/28/11 đến 19h/29/11 các tỉnh Bình Định, Phú Yên có mưa nhỏ, lượng mưa dưới 20mm, các trạm khác mưa nhỏ hoặc không mưa. 

2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 29/11 đến 7h ngày 30/11, Các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hóa và Gia Lai, Đắc Lắc có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. 
Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	72 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	64 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	57 mm
	
	Thạnh Hòa (Bình Định)
	86 mm

	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	64 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	131 mm

	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	51 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	180 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	120 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	123 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	127 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	139 mm

	Phù Cát (Bình Định)
	104 mm
	
	Ayun pa (Gia Lai)
	52 mm


3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/26/11 đến 19h/29/11, cả nước rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 40mm.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Tình hình thủy văn:

- Mực nước các sông từ Bình Định đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 01h/30/11, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,39m; sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,79m, sông Ba tại Củng Sơn: 27,48m, sông Ba tại Ayun Pa: 149,69m; sông EaKrông tại Cầu 14: 302,60m (trên BĐ3: 0,1m).


- Dự báo: Mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ lên, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông 
từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ thủy lợi. Tính đến 23h30 ngày 29/11/2014, tình hình vận hành hệ thống thủy lợi và các hồ chứa khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên như sau:

- Hầu hết các hồ chứa thủy lợi thuộc các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên đang ở mức thấp, phổ biến đạt 50-75% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa đạt dung tích thiết kế như Phú Lộc, Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Di Lăng, Sở Hầu, Hóc Sằm (Quảng Ngãi), sông Quao (Bình Thuận). 
- Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế, trong đó nhiều hồ chứa đạt dung tích như Đắk Kan, Đắk Yên (Kon Tum); Ea Uy, Ea Kao, Ea Sup thượng (Đắk Lắk).
2. Hồ thủy điện:  
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	29/11
	214,64
	116,76
	635
	0

	
	7h
	30/11
	214,74
	116,61
	556
	0

	Hòa Bình
	7h
	29/11
	116,47
	10,27
	24
	0

	
	7h
	30/11
	116,47
	10,22
	477
	127

	Thác Bà
	7h
	29/11
	57,97
	22,01
	 110 (QvàoTB ngày 29/11)
	183 (Qra TB
ngày 29/11)

	
	7h
	30/11
	57,95
	22,05
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/11
	119,71
	47,00
	182
	0

	
	7h
	30/11
	119,84
	47,00
	146
	0




V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

- Tỉnh phú Yên: Mất điện cục bộ một số khu vực thuộc các huyện: Sông Cầu, Đông Xuân, Tuy An từ 10h30/29/11 đến 2h/30/11 khắc phục xong sự cố.
- Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật tình hình và thống kê thiệt hại./.




























	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- PTTg.CP Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành 
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